
STT Mã HS
Giới

tính
Ngày sinh Mã HS

1 C8-1 Đỗ Duy An Nam 09/08/2006 A002
2 C8-2 HOÀNG PHÙNG CHÂU AN Nam 11/08/2006 A004
3 C8-3 Lê Minh Anh Nữ 28-12-2006 A022
4 C8-4 Vũ Ngọc Khánh Băng Nữ 16/4/2006 A043
5 C8-5 Nguyễn Văn Bảo Nam 11-9-2005 A680
6 C8-6 Nguyễn Thị Ngọc Châu Nữ 10/10/2006 A062
7 C8-7 Trần Hoàng Chúc Nữ 22/10/2006 A070
8 C8-8 Trương Tuấn Đạt Nam 28/08/2006 A085
9 C8-9 Nguyễn Vũ Thục Đoan Nữ 26-03-2006 A096
10 C8-10 Nguyễn Văn Duy Nam 25/10/2006 A114
11 C8-11 Võ Thị Bích Duyên Nữ 04/11/2006 A121
12 C8-12 Nguyễn Thanh Hải Nam 21/1/2006 A132
13 C8-13 Trương Minh Hiếu Nam 15/08/2006 A160
14 C8-14 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 9/10/2006 A170
15 C8-15 Chu Nguyễn Thu Hương Nữ 29/09/2006 A679
16 C8-16 Nguyễn Kim Huyền Nữ 29/05/2006 A203
17 C8-17 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 18/7/2006 A204
18 C8-18 Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 17/3/2006 A253
19 C8-19 Lê Từ Như Linh Nữ 16/10/2006 A246
20 C8-20 Hà Hữu Lượng Nam 2/10/2006 A265
21 C8-21 Nguyễn Ngọc Mai Nữ Ngày 1 tháng 12 năm2006 A272
22 C8-22 NGUYÊN HẢI NAM Nam 12/10/2006 A293
23 C8-23 Nguyễn Đình Minh Nhật Nam 12/11/2006 A352
24 C8-24 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như Nữ 23/6/2006 A365
25 C8-25 Nguyễn Thị Phương Nhung Nữ 02/12/2006 A384
26 C8-26 Lê Hoàng Phong Nam 26/12/2006 A405
27 C8-27 LÊ HOÀNG PHÚ Nam 13/05/2006 A407
28 C8-28 Nguyễn Ngọc Bảo Phương Nữ 4/12/2006 A430
29 C8-29 Huỳnh Thị Nhã phương Nữ 16/05/2006 A420
30 C8-30 Bùi Thị Bích Phượng Nữ 28/02/2006 A436
31 C8-31 Lê Văn Quân Nam 11/10/2006 A442
32 C8-32 Phạm Phú Quý Nam 5-2-2006 A448
33 C8-33 PHẠM THANH THANH Nữ 20/04/2006 A490
34 C8-34 Phạm Trường Thành Nam 17/10/2006 A495
35 C8-35 Hồ Viết Thi Nam 16/07/2006 A511
36 C8-36 Chung Ngọc Kim Thùy Nữ 26/09/2006 A549
37 C8-37 Nguyễn Ngọc Cẩm Tiên Nữ 28/02/2006 A557
38 C8-38 Phan Lê Ngọc Trân Nữ 10/05/2006 A578
39 C8-39 Nguyễn Thị Thảo Trang Nữ 18/02/2006 A584
40 C8-40 Lê Thị Thùy Trang Nữ 06/05/2006 A583
41 C8-41 Lê Đình Trường Nam 15/02/2006 A608
42 C8-42 Phan Thị Cẩm Tú Nữ 12/10/2006 A614
43 C8-43 Phạm Tiến Vinh Nam 4/18/06 A644
44 C8-44 Nguyễn Đỗ Trung Vương Nam 15/4/2006 A652

45 C8-45 Đào Đặng Nhân Nghĩa Nam 09/11/2006 A317
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